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TT KHOA/PHÒNG

THỨ 7

 14/02/2026

27 Tết

CHỦ NHẬT

 15/02/2026

28 Tết

THỨ HAI

 16/02/2026

29 Tết

THỨ BA

 17/02/2026

01 Tết

THỨ TƯ

18/02/2026

02 Tết

THỨ NĂM

19/02/2026

03 Tết

THỨ SÁU

20/02/2026

04 Tết

THỨ 7

21/02/2026

05 Tết

CHỦ NHẬT

22/02/2026

06 Tết

Lãnh đạo Phúc Nam Huy Bằng Phú Quang Hương Giang Việt

0965051010 0915418107 0947333833 0918565932 0915026596 0904198986 0982890759 0915189206 0912291284 0912484332

Cấp cứu Tế - Sơn Hà - Học Giáp - Huy Long - Chuyên Duy - Tiến Trường - Đăng Tế - Sơn Lượng - Học Duy - Huy

02113696311 0982257922 0989832626 0968033825 0902808688 0866955735 0982764572 0982257922 0967387787 0866955735

HSTC-CĐ Vĩnh Sơn Thảo Trường Nhân Quỳnh Sơn Thảo Vĩnh

02113696898 0356299058 0369234951 0963621193 0987578825 0969384109 0966497473 0369234951 0963621193 0356299058

Đột quỵ Trưởng Ngân Thiện Chiến Toàn Thanh Trưởng Thiện Chiến

0211 3896268 0978074320 096 1910721 096 2185973 036 5901083 097 2652368 092 9892386 0978074320 096 2185973 036 5901083

Ngoại tổng hợp
Phương - 

Dương
Minh - Cường Hiếu - Hùng Thịnh - Tuyên Minh - Dương

Phương - 

Cường
Thịnh - Tuyên Phương - Hùng Phúc - Cường

02113860664 0906030022 0985123646 0349833400 0914281993 0985123646 0906030022 0914281993 0906030022 0915418107

Ngoại lồng ngực Tuấn Thưởng Cương Tuấn.  Thưởng Hiếu Cương Minh Tuấn

02113899411 0985308698 0382068965 0988071454 0985308698 0382068965 0349833400 0988071454 0985123646 0985308698

Ngoại tiết niệu Tuấn Hải Định Quỳnh Kiên Trung Khanh Tuấn Hải

02113841931 0915240779 0984846972 0383744553 0982272155 0866838698 0977853897 0918981026 0915240779 0984846972

Ngoại Ung bướu Cường Hùng Toán Long Kiên - Cương Tước Cường Hùng Kiên - Cương

02113899211  0967790324 0902576088 0356298357 0336768244
0902032198 

0976163042
0961793488  0967790324 0902576088

0902032198 

0976163042

CTCH Tuấn - Nhật Hưng - Hải Tuấn - Dũng C Hưng - Thắng Hoàng - Dũng B Bộ - Nhật Dũng A - Hải Tuấn - Nhật Minh - Hải

02113696320
0987777486 

0827993697

0982733577 

0973304147

0973304147 

0988637096

0982733577

0397066888

0976673726 

0338984954

0965878799

0827993697

0986929079 

0973304147

0987777486 

0827993697
0973304147

Ngoại thần kinh Đức Linh - Thọ Anh Linh - Hiếu Đức Anh - Hiếu Đức - Thọ Linh - Hiếu Hải

02113696321 0985062860 0966623286 0968532094 0966623286 0985062860 0968532094 0985062860 0966623286 0915925942

PT - GMHS Diệp Quang Diệp Hiệp Huệ Hiệp Diệp Huệ Hiệp

02113696319 0979374697 0982890759 0979374697 0944078595 0917912447 0944078595 0979374697 0917912447 0944078595

Phụ sản
Hương - Linh - 

Sâm

Trung - Quốc - 

Hà

Lãi - Thúy - T. 

Hòa
Lan - Đức - Sâm Hòa - Linh - Toàn

Hương  - Thúy 

- T. Hòa

Trung - Đức - T. 

Hòa

Lan - Quốc - 

Sâm

Hòa - Linh - 

Toàn

02113696322 0989892383 0912042363 0912700422 0976030779 0982711498 0989892383 0912042363 0976030779 0982711498

Phụ lục I

LỊCH THƯỜNG TRỰC VÀ LỊCH TRỰC TRÚ CÁC KHOA, PHÒNG, TRUNG TÂM DỊP NGHỈ LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH NGỌ NĂM 2026

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-BVĐKVP ngày    tháng 02 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc)
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TT KHOA/PHÒNG

THỨ 7

 14/02/2026

27 Tết

CHỦ NHẬT

 15/02/2026

28 Tết

THỨ HAI

 16/02/2026

29 Tết

THỨ BA

 17/02/2026

01 Tết

THỨ TƯ

18/02/2026

02 Tết

THỨ NĂM

19/02/2026

03 Tết

THỨ SÁU

20/02/2026

04 Tết

THỨ 7

21/02/2026

05 Tết

CHỦ NHẬT

22/02/2026

06 Tết

Nhi Chang Ánh Thanh Quỳnh Tuyến Hồng Ánh Thanh Chang

02113696232 0981825096 0382410257 0335929111 0374700000 0985808334 0918573082 0382410257 0335929111 0981825096

Sơ sinh Huyền Loan Thành Mạnh Hiền Huyền Loan Thành Hiền

02113616898 0944341088 0978936113 0917912446 0979882698 0979684669 0944341088 0978936113 0917912446 0979684669

Trung tâm tim mạch Mai - Ánh
L. Trang - D. 

Anh
Bắc - Minh N. Trang - Tùng Mai - D. Anh

Hằng - Hoàn - 

L. Anh
Lê - L. Trang Kỷ - Khuyên

Công - Hương - 

L. Anh

02113696315 0334423191 0363860098 0335255345 - 0358361369 0334423191 0986374799-0358361369 - 03638600980982680498 0915102254

Nội tổng hợp Vân Lan Anh Hương Quân Vân Lan Anh Hương Giang Quân

02113696313 0983091930 0988018896 0985073468 0985407154 0983091930 0988018896 0985073468 0975530528 0985407154

Huyết học lâm sàng Nhung Hạnh Linh Hiền Phượng Hạnh Nhung Phượng Hiền

02113877268 0396846241 0385891122 0984067454 0987564588 0965070072 0385891122 0396846241 0965070072 0987564588

Nội tiêu hóa Ngọc Liên Hải Anh Duy Hương Vân Huy Huyền Ngọc

02113696314 0964820115 0963232447 0963232447 0389960423 0978002652 0986609907 0987354486 0359803501 0964820115

Thần kinh - Tâm thần T. Thảo Tuấn Thảo T. Thảo Tuấn Tích Thảo T. Thảo Tuấn

02113696316 0984154366 0977135006 0373535360 0984154366 0977135006 0979406606 0373535360 0984154366 0977135006

Nội A Khang Huệ Hà Mai Huệ Hà Mai Vinh Khang

02113696096 0975761277 0332050669 0965589376 0981766323 0332050669 0965589376 0981766323 0975310675 0975761277

Nội tiết Quang Hường Châm - Hằng Hạnh - Hường Hường Hằng Quang Châm - Hằng Hạnh - Hường

02113712968 0973667741 0963139976 0889951509 0345687048 0963139976 0942376268 0973667741 0889951509 0345687048

Hóa Trị Mạnh Hiển Hằng B Sơn Hảo Đỗ Hằng Thủy Thúy Mạnh

02113711177 0975191086 0979374746 0364540865 0368613148 0988560779 0383315481 0342473708 0975426392 0975191086

HSTC - CSGN Dũng Cường Long Nhung Đức Anh Cường Dũng Dương Đức Anh

02113899111 0942458634 0356299158 0935833336 0988910366 0984590425 0356299158 0942458634 0966838735 0984590425

Truyền nhiễm Anh Trọng  Lan Hiền Mai Anh Trọng Hiền Mai 

02113843616  0912557086 0962964866 0988550469 0977139442 0973074838 0912557086 0962964866 0977139442 0973074838

Da liễu
D. Hường - 

L. Hường
Thảo Hà Hường Thảo - L. Hường Lương Hà 

Thảo - 

L. Hường
Lương

02113696317 0376476568 0965505511 0964116187 0912668133 0376476568 0359170264 0964116187 0376476568 0359170264

CXK - PHCN Vừng Tuấn Hằng Vừng Vĩnh Sinh Vừng Tuấn Hằng

02113566889 0972859114 0912389426 0915353116 0972859114 0353023972 0972637480 0972859114 0912389426 0915353116

Mắt BPT Hảo Phương Chinh Linh Thắng Hoa B Hoa A Phương Loan

02113696323 0936320188 0917360721 0943827200 0913342869 0982060476 0978088289 0979155596 0917360721 0918547363

Mắt BPS Mai Dương Thanh Nghĩa Sơn Phước Hà C Thúy Phước

02113696323 0986708709 0966428983 0975293357 0979078168 0969085325 0984631078 0945525289 0984631078
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TT KHOA/PHÒNG

THỨ 7

 14/02/2026

27 Tết

CHỦ NHẬT

 15/02/2026

28 Tết

THỨ HAI

 16/02/2026

29 Tết

THỨ BA

 17/02/2026

01 Tết

THỨ TƯ

18/02/2026

02 Tết

THỨ NĂM

19/02/2026

03 Tết

THỨ SÁU

20/02/2026

04 Tết

THỨ 7

21/02/2026

05 Tết

CHỦ NHẬT

22/02/2026

06 Tết

Tai mũi họng Dung Hướng X. Anh Đại Sơn Tuấn Hướng Đại Dung

02113846802 0338087705 0966130790 0961222693 0988843962 0986816570 0982210305 0966130790 0988843962 0338087705

Răng hàm mặt Thao Hiếu Dương Thủy Nam Thao Thành Hiếu Thủy

02113686888 0886625566 0912548134 0967800345 0979950249 0392138052 0886625566 0983996517 0912548134 0979950249

TTN - LM Thắm Đạt Đức Thi Thắm Đạt Thi Đức Thắm

02113847939 0987231288 0386538255 0972840259 0948130702 0987231288 0386538255 0948130702 0972840259 0987231288

Dược Hằng Huyền Thành Thịnh Linh Phương Hoa Hồng Hương

02113841001 0384100569 0966804620 0983454222 0986309030 0971375993 0973683507 0986762544 0962267646 0986848048

Huyết học Thái - Khánh Vân B - V.Anh Tuyết -  Giang Dương  -  Toàn Quang  -  Vân A Tâm  -  Cúc A H.Anh -  Khánh Thái - V.Anh Vân B - Giang

0888863277 0888863277 0888863277 0888863277 0888863277 0888863277 0888863277 0888863277 0888863277 0888863277

Hóa sinh
Chung - 

P. Nam
Xuân - Tân Thúy - Nga Quỳnh - H. Nam Vân - B. Trang Hòa - Thành Tân - Thắm

Quang - 

P. Nam
Quỳnh - Tân

02113696324
0987856773 

0397024359

0965214878 

0988307563

0989932227 

0366841333

0336999530 

0348343288

0903266181 

0911324844

0985738736 

0965333818

0988307563 

0987335337

0362884468 

0397024359

0336999530 

0988307563

Vi sinh Hương - Đông Yến - Ng.Hà Công - Thảo K.Hà - Bách Kiên - Hương Bình - Đông Yến - Ng.Hà Công - Thảo Kiên - Bách

02113696155 0968148565 0968148565 0968148565 0968148565 0968148565 0968148565 0968148565 0968148565 0968148565

30 CĐHA Lương - Anh Luân - Trụ Huy - Quỳnh Hưng - Hoàn Hậu - Anh Lương - Quỳnh Luân - Trụ Vũ - Hoàn Huy - Anh

02113696325 0912209404 0975082285 0986708944 0987747022 0839290390 0912209404 0975082285 0388678868 0839290390

31 CNTT Khánh Long Hào Khánh Tuấn Việt Long Tuấn Trường

02113696115 0974615518 0352345636 0886003777 0974615518 0974504544 0917423423 0352345636 0974504544 0983037097

32 KSNK Nhàn - Hoa Phương - Hiền Huyền - Hằng Thu - Vượng Toản - Tuân Hoa - Huyền Hiền - Yên Vượng - Thủy Hằng - Huyền

02113696996 0383227289 0973366757 0966293682 0364156774 0919971121 0946243145 0983659457 0987367957 0369830229

Vận hành - Sửa chữa Tùng - Nhâm Đăng - Phú Hùng - Huy Sơn - Linh Luyện - Thủy Nam - Trưởng Tùng - Nhâm Đăng - Phú Trung - Huy

0859370515 0859370515 0859370515 0859370515 0859370515 0859370515 0859370515 0859370515 0859370515 0859370515

Trực thiết bị Thọ Bạ Duy Sơn Hưng Linh Cầu Tùng Lý

0832976115 0969925880 0977401817 0983247396 0982562658 0989848505 0977615193 0912559162 0974393580 0984852493

Khoa khám bệnh Linh Nguyệt An Chung Hằng B Nhàn Hiền B Mạnh Nhung B

0967996580 0986244997 0987045337 038 2461816 0365366339 0975198869 0985832013 0978112775 0984929898

Bs Ngọc Bs Trang Bs Ngọc Bs Trang L. Trang L. Trang

0986929868 0976292718 0986929868 0976292718 0984099589 0984099589

Tiếp đón Thủy - Hiền A An - Hằng B Nhung A Bình Nhung B
Thanh - 

Huyền A
Thủy - Hiền A An - Chung

Hằng B - Nhung 

A

02113696996 0986612741
0987045337 

0365366339
0977308133 0975923467 0984929898 0914382306 0986612741 0987045337

0365366339 

0977308133

02113696310
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TT KHOA/PHÒNG

THỨ 7

 14/02/2026

27 Tết

CHỦ NHẬT

 15/02/2026

28 Tết

THỨ HAI

 16/02/2026

29 Tết

THỨ BA

 17/02/2026

01 Tết

THỨ TƯ

18/02/2026

02 Tết

THỨ NĂM

19/02/2026

03 Tết

THỨ SÁU

20/02/2026

04 Tết

THỨ 7

21/02/2026

05 Tết

CHỦ NHẬT

22/02/2026

06 Tết

Kế toán Thúy Hằng Thơm P. Hằng Sơn P. Hằng Thu Trang Cẩm Nga Thanh Huyền

02113696996 0979622198 0973843082 973161868 0976672496 973161868 0368640079 0974615747 0902171247 0985223875

Ô tô Long - Việt Dũng - Long Hà - Dũng Vũ - Hà Minh - Vũ Việt - Minh Long - Việt Dũng - Long Hà - Dũng

0944944256
0913701456 

0912244607

0986569368

0913701456

0905754889

0986569368

0965368211 

0905754889

0904239593 

0965368211 

0912244607 

0904239593

0913701456 

0912244607

0986569368 

0913701456 

0905754889 

0986569368

Văn thư Huyền Hồng Thắm Huyền Hồng Thắm Huyền Hồng Thắm

02113861206 0961969181 0976289394 0868767828 0961969181 0976289394 0868767828 0961969181 0976289394 0868767828

PCCC Tuyên Thanh Tuyên Thanh Tuyên Thanh Tuyên Thanh Tuyên

0967082223 0967082223 0967082223 0967082223 0967082223 0967082223 0967082223 0967082223 0967082223 0967082223

Bảo vệ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam

0387456931 0387456931 0387456931 0387456931 0387456931 0387456931 0387456931 0387456931 0387456931 0387456931

TT KHOA/PHÒNG

THỨ 7

 14/02/2026

27 Tết

CHỦ NHẬT

 15/02/2026

28 Tết

THỨ HAI

 16/02/2026

29 Tết

THỨ BA

 17/02/2026

01 Tết

THỨ TƯ

18/02/2026

02 Tết

THỨ NĂM

19/02/2026

03 Tết

THỨ SÁU

20/02/2026

04 Tết

THỨ 7

21/02/2026

05 Tết

CHỦ NHẬT

22/02/2026

06 Tết

Cấp cứu Trường Giáp Long Lượng Tế Hà Long Duy Lượng

02113696311 0926292868 0868033825 0902808688 0967387787 0982257922 0989832626 0902808688 0866955735 0967387787

HSTC - CĐ Sơn Thảo Trường Nhân Quỳnh Sơn Thảo Vĩnh Trường

02113696898 0369234951 0963621193 0987578825 0969384109 0966497473 0369234951 0963621193 0356299058 0987578825

Đột quỵ Ngân Thiện Chiến Toàn Thanh Trưởng Thiện Chiến Toàn

0211 3896268 096 1910721 096 2185973 036 5901083 097 2652368 092 9892386 0978074320 096 2185973 036 5901083 097 2652368

Ngoại tổng hợp Thịnh Phúc Phúc Cường Cường Thịnh Minh Dương Thịnh

02113860664 091 4281993 091 5418107 091 5418107 091 5013190    091 5013190 091 4281993  098 5123646 098 4991279 091 4281993

Ngoại lồng ngực Thịnh Phúc Phúc Cường Cường Thịnh Minh Dương  Thịnh

02113899411  091 4281993 091 5418107   091 5418107 091 5013190  091 5013190 091 4281993      098 5123646  098 4991279 091 4281993 

Ngoại tiết niệu Tiến Kiến Trung    Tiến Hải Định Quỳnh Tiến Kiên

02113841931 098 1766957 086 6838698 0977853897 098 1766957 098 4846972 038 3744553 098 2272155 098 1766957 086 6838698

Ngoại Ung bướu Hùng Long Cương Tước HÙng Long Toán Cương Cường

02113899211 0902576088 0336768244 0976163042 0961793488 0902576088 0336768244 0356298357 0976163042  0967790324

CTCH Hưng - Hải Tuấn - Dũng C Hưng - Thắng Hoàng - Dũng B Bộ - Nhật Dũng A - Hải Tuấn - Nhật Minh - Hải Tuấn - Nhật

02113696320
0982733577

0973304147

0973304147 

0988637096

0982733577 

0397066888

0976673726 

0338984954

0965878799 

0827993697

0986929079 

0973304147

0987777486 

0827993697
0973304147

0987777486 

0827993697

Ngoại thần kinh Anh Hải Đức Anh Thọ Đức Hải Đức Anh

02113696321 0968532094 0915925942 0985062860 0968532094 0985062860 0915925942 0985062860 0968532094
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TT KHOA/PHÒNG

THỨ 7

 14/02/2026

27 Tết

CHỦ NHẬT

 15/02/2026

28 Tết

THỨ HAI

 16/02/2026

29 Tết

THỨ BA

 17/02/2026

01 Tết

THỨ TƯ

18/02/2026

02 Tết

THỨ NĂM

19/02/2026

03 Tết

THỨ SÁU

20/02/2026

04 Tết

THỨ 7

21/02/2026

05 Tết

CHỦ NHẬT

22/02/2026

06 Tết

PT - GMHS Thuỷ Thuỷ Lực Thức Thuỳ Thuỳ Thức Lực Thuỷ

02113696319 096 8351493 096 8351493 097 8842601 036 8580409 091 5588581 091 5588581 036 8580409 097 8842601 096 8351493

Phụ sản Lãi Hòa Lan Trung Hòa Lan Trung Hương Hòa

02113696322 0912700422 0982711498 0976030779 0912042363 0982711498 0976030779 0912042363 0989892383 0982711498

Nhi Tuyến Hồng Quỳnh Hoan Thanh Ánh Hoan Hồng Ánh

02113696232 0985808334 0918573082 0374700000 0916427457 0335929111 0382410257 0916427457 0918573082 0382410257

Sơ sinh Loan Thành Mạnh Hiền Huyền Loan Thành Hiền Mạnh

02113616898 0978936113 0917912446 0979882698 0979684669 0944341088 0978936113 0917912446 0979684669 0979882698

TT tim mạch
L. Trang - D. 

Anh
Bắc - Minh N. Trang - Tùng Mai - D. Anh Hằng - Hoàn - L. Anh Lê - L. Trang Kỷ - Khuyên

Công - Hương - 

L. Anh
Mai - Ánh

02113696315 0363860098 0335255345 - 0358361369 0334423191 0986374799-0358361369 - 03638600980982680498 0915102254 0334423191 - 

Nội tổng hợp Lan Anh Hương Quân Vân Lan Anh Hương Giang Quân Vân

02113696313 0988018896 0985073468 0985407154 0983091930 0988018896 0985073468 0975530528 0985407154 0983091930

Huyết học lâm sàng Hiền Nhung Hạnh Linh Hiền Phượng Hạnh Nhung Phượng

02113877268 0987564588 0396846241 0385891122 0984067454 0987564588 0965070072 0385891122 0396846241 0965070072

Nội tiêu hóa Liên Hải Anh Duy Hương Vân Huy Huyền Ngọc Ngọc

02113696314 0963232447 0963232447 0389960423 0978002652 0986609907 0987354486 0359803501 0964820115 0964820115

Thần kinh - Tâm thần Tuấn Thảo T. Thảo Tuấn Tích Thảo T. Thảo Tuấn T. Thảo

02113696316 0977135006 0373535360 0984154366 0977135006 0979406606 0373535360 0984154366 0977135006 0984154366

Nội A Vinh Mai Huệ Hà Mai Huệ Hà Khang Vinh

02113696096 0975310675 0981766323 0332050669 0965589376 0981766323 0332050669 0965589376 0975761277 0975310675

Nội tiết Hằng Quang Hường Châm Hạnh Hường Hường Quang Châm

02113712968 0942376268 0973667741 0963139976 0889951509 0345687048 0963139976 0963139976 0973667741 0889951509

Hóa trị Hiển Hằng B Sơn Hảo Đỗ Hằng Thủy Thúy Mạnh Đỗ Hằng

02113711177 0979374746 0364540865 0368613148 0988560779 0383315481 0342473708 0975426392 0975191086 0383315481

HSTC-CSGN Dũng Cường Long Nhung Đức Anh Cường Dũng Dương Đức Anh

02113899111 0942458634 0356299158 0935833337 0988910366 0984590425 0356299158 0942458634 0966838735 0984590425

Truyền nhiễm Việt Anh Lan Việt Anh Lan Việt Anh Lan 

02113843616 0912484332 0912557086 0988550469 0912484332 0912557086 0988550469 0912484332 0912557086 0988550469

Da liễu Hường Hường Hường Thảo Thảo Hà Thảo Lương Hà

02113696317 0912668133 0912668133 0912668133 0965505511 0965505511 0964116187 0965505511 0359170264 0964116187

CXK- PHCN Tuấn Quyền Vĩnh Sinh Vừng Vĩnh Hằng Sinh Vĩnh

02113566889 0912389426 0915147562 0353023972 0972637480 0972859114 0353023972 0915353116 0972637480 0353023972

Mắt BPT Thắng Loan Hoa B Hoa C Hảo Loan Linh Hảo Hoa C

02113696323 0982060476 0918547363 0978088289 0981718576 0982060476 0979155596 0913342869 0982060476 0981718576
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TT KHOA/PHÒNG

THỨ 7

 14/02/2026

27 Tết

CHỦ NHẬT

 15/02/2026

28 Tết

THỨ HAI

 16/02/2026

29 Tết

THỨ BA

 17/02/2026

01 Tết

THỨ TƯ

18/02/2026

02 Tết

THỨ NĂM

19/02/2026

03 Tết

THỨ SÁU

20/02/2026

04 Tết

THỨ 7

21/02/2026

05 Tết

CHỦ NHẬT

22/02/2026

06 Tết

Mắt BPS Hà Nghĩa Hà C Hằng Mai Huyền Hà Thanh Thúy

02113696323 0975647828 0979078168 0984995789 098370051 0986708709 0963622877 0975647828 0975293357 0945525289

Tai mũi họng Tuấn Sơn Tuấn Sơn Tuấn Sơn Tuấn Sơn Tuấn

2113846802 0982210305 0986816570 0982210305 0986816570 0982210305 0986816570 0982210305 0986816570 0982210305

Răng hàm mặt Hiếu Thành Thủy Thao Hiếu Thành Thao Thủy Hiếu

02113686888 0912548134 0983996517 0979950249 0886625566 0912548134 0983996517 0886625566 0979950249 0912548134

TTN - LM Đức Thắm Đạt Đức Thi Thắm Đạt Thi Đức

02113847939 0972840259 0987231288 0386538255 0972840259 0948130702 0987231288 0386538255 0948130702 0972840259

Dược Thắng Hằng Thắng Hằng Thắng Hằng Thắng Hằng Thắng

02113841001 0976373868 0384100569 0976373868 0384100569 0976373868 0384100569 0976373868 0384100569 0976373868

Huyết học Dương Viện Dương Tâm Viện Dương Viện Dương Thái

0888863277 0982198000 0977234668 0982198000 0399034868 0977234668 0982198000 0977234668 0982198000 0975295737

Hóa sinh Tâm Hòa Vân Quang P. Nam Chung Xuân Hữu Nam Thắm

02113696324 0982841389 0985738736 0903266181 0362884468 0397024359 0987856773 0965214878 0348343288 0987335337

Vi sinh Huyền Huyền Huyền Huyền Huyền Công Đông Bách Bình

02113696155 0965505522 0965505522 0965505522 0965505522 0965505522 0982246238 0988463117 0986147789 0976030959

CĐHA Luân - Trụ Huy - Quỳnh Hưng - Hoàn Hậu - Anh Lương - Trụ Luân - Quỳnh Vũ - Hoàn Huy - Anh Tuấn - Trụ

02113696325 0975082285 0389290390 0987747022 0986708944 0912209404 0975082285 0388678868 0839290390 0352306727

CNTT Trường Hằng Phương Long Thủy Khánh Trường Việt Trang

02113696115 0983037097 0928599222 0963427360 0352345636 0934499959 0974615518 0983037097 0917423423 0363656471

KSNK Yên Toản Thủy Hằng Lan Lý Tuân Hòa Yên

02113696996 0357791999 0919971121 0964609793 0369830229 0392601604 0973861317 0978756088 0979721989 0357791999

Vận hành - sửa chữa Linh Luyện Nhâm Tùng Đăng Phú Huy Hùng Trưởng

0859370515 0349591043 0382223579  0375994410 0917888682 0975305596 0989819166 0989539299 0914844246 0976992168

Trực thiết bị Tùng Hưng Thọ Lý Hưng Bạ Tùng Lý Hưng

0832976115 0974393580 0989848505 0969925880 0984852493 0989848505 0989848505 0974393580 0984852493 0989848505

Nhà đại thể Tâm Quảng Tâm Quảng Tâm Quảng Tâm Quảng Tâm

0943074581 0984641348 0943074581 0984641348 0943074581 0984641348 0943074581 0984641348 0943074581
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